BÀI TẬP ĐỊNH HƯỚNG – MÔN NGỮ VĂN 9
THEO ĐỀ CƯƠNG TINH GIẢN CHƯƠNG TRÌNH 
( KHUYẾN KHÍCH HS TỰ HỌC, TỰ ĐỌC, TỰ LÀM) 

A. PHẦN VĂN BẢN.

Bài 1. Văn bản “ Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới”

1. Tác giả viết bài này trong thời điểm nào của lịch sử?  Bài viết đã nêu vấn đề gì? Ý nghĩa thời sự và ý nghĩa lâu dài của vấn đề ấy.
2. Trong bài này, tác giả cho rằng: “ Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất”. Điều đó có đúng không, vì sao?

3. Em đã học và đọc nhiều tác phẩm văn học và những bài học lịch sử nói về các phẩm chất truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam. Những nhận xét của tác giả có gì giống và có điểm nào khác với những điều mà em đã đọc được trong sách vở nói trên? Thái độ của tác giả như thế nào khi nêu những nhận xét này?

4. Trong văn bản, tác giả sử dụng nhiều thành ngữ, tục ngữ. Hãy tìm những thành ngữ, tục ngữ ấy và cho biết ý nghĩa, tác dụng của chúng.

5. Em nhận thấy bản thân mình có những điểm mạnh và điểm yếu nào trong những điều tác giả đã nêu, và cả những điều tác giả chưa nói tới? Nêu phương hướng khắc phục những điểm yếu.

Bài 2: Văn bản “ SANG THU” ( Hữu Thỉnh)
1. Phân tích sự cảm nhận tinh tế của nhà thơ về những biến chuyển trong không gian lúc sang thu. ( Gợi ý: Qua hương vị, qua vận động của gió, sương, của dòng sông, cánh chim, đám mây, qua nắng, mưa, tiếng sấm. Chú ý các từ ngữ phả vào, chùng chình, dềnh dàng,…)

2. Theo em, nét riêng của thời điểm giao mùa hạ - thu này được Hữu Thỉnh thể hiện đặc sắc nhất qua hình ảnh, câu thơ nào? Em hiểu thế nào về hai dòng thơ cuối bài:

Sấm cũng bớt bất ngờ

Trên hàng cây đúng tuổi

( Gợi ý:

· Ý nghĩa tả thực về thiên nhiên ( hiện tượng sấm, hàng cây) lúc sang thu.

· Tính ẩn dụ của hình ảnh ( sấm: những vang động bất thường của ngoại cảnh, cuộc đời; hàng cây đứng tuổi: con người đã từng trải).
Bài 3. Văn bản “ NÓI VỚI CON” ( Y Phương)
1. Con được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, trong sự đùm bọc của quê hương. Hãy tìm và phân tích các câu thơ nói lên điều ấy.

2. Người cha nói với con về những đức tính cao đẹp gì của người “ đồng mình”, từ đó nhắc nhở con trên đường đời cần phải như thế nào?

3. Em cảm nhận như thế nào về tình cảm của người cha đối với con trong bài thơ? Điều lớn lao nhất mà người cha muốn truyền cho con qua những lời này là gì?
4. Nhận xét về cách diễn tả tình cảm và suy nghĩ bằng hình ảnh của nhà thơ.

5. Đặt mình là nhan vật người con trong bài thơ, soạn một bài nói ngắn về cảm xúc, suy nghĩ của mình khi nghe lời cha nói với con.

B. PHẦN TIẾNG VIỆT
Bài 1: NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý.

1. Hãy cho biết hàm ý của câu in đậm trong đoạn trích sau đây:

  Bác lái xe dắt anh ta lại chỗ nhà hội họa và cô gái:

  - Đây, tôi giới thiệu với anh một họa sĩ lão thành nhé. Và cô đây là kĩ sư nông nghiệp. Anh đưa khách về nhà đi. Tuổi già cần nước chè: ở Lào Cai đi sớm quá. Anh hãy đưa ra cái món chè pha nước mưa thơm như nước hoa của Yên Sơn nhà anh.
( Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)
2. Tìm câu chứa hàm ý trong đoạn trích sau và cho biết nội dung của hàm ý.

Mẹ nó đâm nổi giận quơ đũa bếp dọa đánh, nó phải gọi nhưng lại nói trổng:

· Vô ăn cơm!

Anh Sáu vẫn ngồi im, giả vờ không nghe, chờ nó gọi “ Ba vô ăn cơm”. Con bé cứ đứng trong bếp nói vọng ra:

· Cơm chín rồi!

Anh cũng không quay lại.

                                                      ( Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

3. Hãy điền lượt lời của B trong đoạn thoại sau đây một câu có hàm ý từ chôi.
A. Mai về quê với mình đi!

B. / …/

A. Đành vậy.

4. Tìm hàm ý của Lỗ Tấn qua việc ông so sánh “ hi vọng” với “ con đường” trong các câu sau:

    Tôi nghĩ bụng: Đã gọi là hi vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. Cũng giống như những con đường trên mặt đất; kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi.
                                                                               ( Lỗ Tấn, Cố hương).

Bài 2: TỔNG KẾT VỀ NGỮ PHÁP.

1. Trong số các từ in đậm sau đây, từ nào là danh từ, từ nào là  động từ, từ nào là tính từ?
a) Một bài thơ hay không bao giờ ta đọc qua một lần mà bỏ xuống được. 

                                  ( Nguyễn Đình Thi, Tiếng nói của văn nghệ)

b) Mà ông, thì ông không thích nghĩ ngợi như thế một tí nào.

                                  ( Kim Lân, Làng)

c) Xây cái lăng ấy cả làng phục dịch, cả làng gánh gạch, đập đá, làm phu hồ cho nó.

                                   ( Kim Lân, Làng)

d) Đối với cháu, thật là đột ngột [ …]
                                   ( Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

e) – Vâng! Ông giáo dạy phải! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng.

                                    ( Nam Cao, Lão Hạc)

2. Trong những đoạn trích sau đây, các từ in đậm vốn thuộc từ loại nào và ở đây chúng được dùng như từ thuộc loại nào?

a) Nghe gọi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn. Nó ngơ ngác, lạ lùng. Còn anh, anh không ghìm nổi xúc động.

                                               ( Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

b) Làm khí tượng, ở được cao như thế mới là lí tưởng chứ.

                                               ( Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

c) Những băn khoăn ấy làm cho nhà hội họa không nhận xét được gì ở cô gái ngồi trước mặt đằng kia.
                                              ( Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

C. PHẦN TẬP LÀM VĂN
1. Cảm nhận của em về đoạn trích truyện “ Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng.

2. Truyện ngắn “ Làng” của Kim Lân gợi cho em những suy nghĩ gì về những chuyển biến mới trong tình cảm của người nông dân Việt Nam thòi kháng chiến chống thực dân Pháp.

3. Phân tích khổ thơ đầu trong bài “ Sang thu” của Hữu Thỉnh.

